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Câu 1. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965) của đế quốc Mĩ tiến hành tại miền Nam Việt Nam là hình thức chiến tranh xâm lược

A. thực dân kiểu mới.



B. thực dân kiểu cũ.

C. thực dân đế quốc.



D. thực dân phát xít.
Câu 2. Tổ chức được thành lập ở Việt Nam trong giai đoạn 1939 – 1945 là

A. Đảng Cộng sản Việt Nam.


B. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.

C. Việt Nam Quốc dân Đảng.


D. Việt Nam giải phóng quân.
Câu 3. Đường lối đổi mới của Đảng ta là đổi mới toàn diện, nhưng trọng tâm là đổi mới trong lĩnh vực nào?

A.Chính trị                 B.Kinh tế.                 C.Văn hóa.                      D.Xã hội.

Câu 4. Thế lực nào sau đây có mặt ở phía Bắc vĩ tuyến 16 Việt Nam sau ngày 2-9-1945 với tư cách quân Đồng minh vào giải giáp quân Nhật? 

A. Trung Hoa Dân quốc.
 
B. Pháp. 

C. Anh.

D. Mĩ. 
Câu 5. Khoảng 20 năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ trở thành trung tâm

A. văn hóa – xã hội lớn nhất thế giới.

B. nghiên cứu lịch sử lớn nhất thế giới.

C. khoa học - kĩ thuật lớn nhất thế giới.
D. kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.
Câu 6. Trong cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật hiện đại (từ những năm 40 của thế kỉ XX), khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp vì
A. kỹ thuật đi trước mở đường cho khoa học.

B. sự bùng nổ của các lĩnh vực khoa học công nghệ.

C. các nhà khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

D. mọi phát minh kỹ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.
Câu 7. Chính quyền công nông lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam trong phong trào 

A. cách mạng 1930 - 1931.


B. dân chủ 1936 - 1939.

C. dân tộc dân chủ 1919 - 1925.

D. giải phóng dân tộc 1939 - 1945.

Câu 8. Trong phong trào “Đồng khởi”(1959 - 1960) ở miền Nam Việt Nam, mặt trận nào sau đây đã được thành lập?


A. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.




B. Hội liên hiệp quốc dân Việt Nam.


C. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.




D. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.
Câu 9. Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) lúc đầu có tên gọi là 
A. chiến dịch giải phóng Sài Gòn – Gia Định.         B. chiến dịch giải phóng miền Nam.

C. chiến dịch Sài Gòn.                                                D. chiến dịch chống “Bình định – Lấn chiếm”.
Câu 10. Trong giai đoạn 1965-1968, Mĩ có hành động nào sau đây ở Việt Nam?



A. Lôi kéo tất cả các nước châu Á tham chiến.





B. Lôi kéo tất cả các nước châu Phi tham chiến.



C. Đưa quân đồng minh vào tham chiến ở miền Nam.




D. Vận động các nước Đông Âu tham chiếm.
Câu 11. Ở Việt Nam đầu thế kỉ XX, Phan Châu Trinh là đại diện tiêu biểu cho xu hướng đấu tranh 

A. Cải cách.

B. Vũ trang.


C. Ngoại giao. 

D. Bạo động.

Câu 12. Từ những năm 90 của thế kỉ XX, ASEAN đẩy mạnh hoạt động hợp tác trên lĩnh vực

A. chính trị

B. kinh tế

C. văn hóa

D. ngoại giao
Câu 13. Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lê nin khi đang hoạt động ở quốc gia nào sau đây?


A. Đức 

B. Anh.


C. Trung Quốc.
D. Pháp.

Câu 14. Liên minh châu Âu (EU) là một liên minh về

A. kinh tế, ngân hàng, đối ngoại, văn hóa, khoa học –kĩ thuật.

B. chính trị, tài chính, an ninh, văn hóa, khoa học – kĩ thuật.

C. kinh tế, tiền tệ, chính trị, đối ngoại, an ninh chung.

D. kinh tế, ngân hàng, đối ngoại, văn hóa, tư tưởng, chính trị.
Câu 15. Theo Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, thực dân Pháp phải


A. rút quân từ Lào sang Việt Nam.

B. thực hiện ngừng bắn ở Việt Nam.


C. chuyển quân ra phía Bắc vĩ tuyến 17.
D. rút quân từ Campuchia sang Việt Nam.
Câu 16. Ở Việt Nam đầu thế kỉ XX, Phan Bội Châu là đại diện tiêu biểu cho xu hướng đấu tranh 

A. cải cách.

B. hòa bình.

C. ngoại giao. 

D. bạo động.
Câu 17. Mĩ và Liên Xô chính thức tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh trong bối cảnh quan hệ quốc tế như thế nào?
A. Mĩ và Liên Xô suy yếu về mọi mặt.      B. Xu thế hòa bình đối thoại ngày càng chiếm ưu thế.

C. Tây Âu, Nhật Bản vươn lên mạnh mẽ.   D. Các nước Á, Phi, Mĩ La tinh giành được độc lập.
Câu 18. Quốc gia nào sau đây đi đầu trong ngành công nghiệp điện hạt nhân những năm 1950 – 1973?



A. Mĩ.


B. Ấn Độ.

C. Nhật Bản.

D. Liên Xô. 
Câu 19. Cương lĩnh chính trị đầu tiên (1930) của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định đường lối chiến lược cách mạng của Đảng là


A. tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.


B. tư sản dân quyền cách mạng, bỏ qua thới kì TBCN tiến thẳng lên XHCN.


C. nhanh chóng giải phóng dân tộc, xây dựng CNXH.


D. giành độc lập, tự do, đòi quyền dân sinh, dân chủ, hòa bình.
Câu 20. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945), một trong những quốc gia ở khu vực Mĩ Latinh có phong trào đấu tranh chống chế độ độ̣c tài là


A. Chilê.

B. Ai Cập.


C. Nam Phi.

D. Libi.

Câu 21. Chiến dịch Biên giới thu - đông (1950) của quân dân Việt Nam được mở ra trong điều kiện lịch sử nào sau đây? 
A. Mĩ can thiệp vào chiến tranh Đông Dương.     

B. Việt Nam giữ thế chủ động trên chiến trường.
C. Việt Nam đang ở thế bị bao vây, cô lập.          

D. Thực dân Pháp triển khai kế hoạch Bôlae.
Câu 22. Để duy trì hòa bình và an ninh thế giới, Hội nghị Ianta quyết định thành lập

A. Hội Quốc Liên.



B. Liên Hợp Quốc.
C. NATO.                                        
D. tổ chức hiệp ước Vac–sa–va.
Câu 23. Nắm quyền chi phối toàn bộ nền kinh tế Đông Dương  sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là ngân hàng 
A. Tài chính.


B. Đông Dương.
C. Việt Nam.

D. Việt – Pháp.
Câu 24. Phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ Latinh từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai 
đều


A. tiến lên chủ nghĩa xã hội sau khi giành độc lập.


B. đặt dưới sự lãnh đạo của chính đảng vô sản. 


C. diễn ra mạnh mẽ với nhiều hình thức đấu tranh. 


D. có nhiệm vụ đấu tranh là chống chế độ độc tài thân Mĩ.
Câu 25. Trận “Điện Biên Phủ trên không” ghi nhận chiến thắng lịch sử nào sau đây của quân và dân miền Bắc Việt Nam cuối năm 1972?

A. Đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của Mĩ.

B. Đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại miền Nam lần thứ hai của Mĩ.

C. Đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc mang tên “Sấm rền” của Mĩ.

D. Đánh bại cuộc tập kích chiến lược 12 ngày đêm của Mĩ.
Câu 26. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) chiến dịch phản công qui mô lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam là

A. Việt Bắc thu – đông năm. 

         B. Phong trào “Đồng Khởi”
C. Trận “Điện Biên Phủ trên không” .

D. Ấp Bắc (Mĩ Tho).
Câu 27. Liên minh chặt chẽ với Mĩ từ năm 1952 đến năm 1973 là chính sách đối ngoại nền tảng của 

A. Nhật Bản.

B. Pakixtan. 


C. Bănglađét. 

D. Nêpan.

Câu 28. Nội dung nào sau đây là thực chất của Chính sách kinh tế mới (NEP) ở Nga năm 1921?

A. Thả nổi nền kinh tế cho tư nhân tự do phát triển sản xuất.

B. Kinh tế hàng hoá nhiều thành phần có sự điều tiết của nhà nước.


C. Tư bản trong nước chi phối nền toàn bộ kinh tế.

D. Nhà nước độc quyền về mọi mặt trong phát triển kinh tế.
Câu 29. Liên minh Phát xít được hình thành trong những năm 30 của thế kỉ XX còn được gọi là



A. phe Trục.

B. phe Liên minh.

C. phe Hiệp Ước.
     D. phe Đồng minh.
Câu 30. Yếu tố khách quan nào sau đây tác động đến chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 7-1936?

A. Nghị quyết của Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản.

B. Phong trào cách mạng Việt Nam đã được phục hồi.

C. Đời sống của đa số nhân dân Việt Nam còn khó khăn, cực khổ.

D. Phát xít Nhật câu kết với thực dân Pháp cai trị Đông Dương.

Câu 31. Nội dung nào sau đây là sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1921 – 1930)?

A. Chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng.
B. Sang phương Tây tìm đường cứu nước.

C. Lựa chọn khuynh hướng cứu nước.

          D. Xác định các yếu tố thành lập Đảng.
Câu 32. Một trong những điểm chung của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và hai cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm lược (1945 - 1975) ở Việt Nam là có sự kết hợp

A. đấu tranh đồng thời trên ba mặt trận: quân sự, chính trị và ngoại giao.


B. phong trào đấu tranh ở nông thôn với phong trào đấu tranh ở thành thị.


C. tác chiến trên cả ba vùng rừng núi, nông thôn đồng bằng và đô thị.


D. hoạt động của bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích. 
Câu 33. Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam trong thế kỉ XX là
A. sự thành lập của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930).
B. kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi (1954).
C. thành công của Cách mạng tháng Tám (1945).
D. kháng chiến chống Mĩ, cứu nước thắng lợi (1975). 
Câu 34. Phong trào cách mạng 1930 - 1931, phong trào dân chủ 1936 - 1939 và phong trào giải phóng dân tộc 1939 - 1945 đều khẳng định thực tiễn  

A. sử dụng hình thức đấu tranh phong phú và quyết liệt.
B. hướng đến mục tiêu đấu tranh là giải phóng dân tộc.
C. giải quyết đồng thời vấn đề dân tộc và dân chủ.
D. tập trung nhiệm vụ trước mắt là giải phóng dân tộc. 
Câu 35. Nội dung nào sau đây là điểm tích cực của Luận cương tháng 10-1930?

A. Thấy được những mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Đông Dương.



B. Thấy được những mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Đông Dương.

C. Xác định được toàn bộ lực lương của cách mạng Đông Dương.



D. Xác định được nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng Đông Dương.
Câu 36. Chủ trương cứu nước của Nguyễn Ái Quốc thể hiện trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên (2-1930) có điểm tương đồng nào sau đây so với chủ trương yêu nước cách mạng của Phan Bội Châu những năm đầu của thế kỷ XX?

    
A. Tập hợp lực lượng gồm nhiều tầng lớp trong xã hội.    

B. Sử dụng duy tân, cải cách để đạt được mục tiêu.
C. Chủ trương cầu viện sự giúp đỡ từ bên ngoài. 

D. Coi đế quốc (Pháp) là kẻ thù nguy hiểm nhất.
Câu 37. Điểm chung của chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 và chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 ở Việt Nam là

A. đánh dấu sự trưởng thành của bộ đội chủ lực Việt Nam.

B. làm thất bại chiến lược “đánh lâu dài” của thực dân Pháp.

C. phát huy quyền chủ động trên chiến trường chính.

D. làm xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương. 
Câu 38. Nhận xét nào sau đây là đúng về các mặt trận dân tộc thống nhất ở Việt Nam trong những năm 1930 - 1945?  

A. Nền tảng của mặt trận là công nhân và nông dân.
B. Đảm nhận chức năng của chính quyền cách mạng.
C. Đã tập hợp, đoàn kết được nhân dân ba nước Đông Dương.
D. Đã nhận được sự ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa. 
Câu 39. Một trong những nguyên tắc quan trọng của Đảng và Chính phủ Việt Nam khi nhân nhượng với quân Trung Hoa dân quốc và thực dân Pháp (từ tháng 9-1945 đến trước 19-12-1946) là

A. Đảng Cộng sản được hoạt động công khai.                  

B. luôn coi chủ quyền quốc gia là bất khả xâm phạm.

C. đảm bảo về an ninh quốc gia.


D. không chấp nhận nằm trong khối liên hiệp của Pháp.
Câu 40. Nội dung nào sau đây là điểm giống nhau giữa chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) với chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) ở Việt Nam về bối cảnh lịch sử?

A. Được mở ra khi đã có thắng lợi to lớn trên mặt trận ngoại giao.

B. Giữa các nước lớn có sự hòa hoãn trong một số vấn đề quốc tế.

C. Được mở ra khi lực lượng cách mạng có thế và lực áp đảo kẻ thù.

D. Mỹ và Liên Xô đang đối đầu gay gắt trong các vấn đề quốc tế.
……………………..……..HẾT……………………..……..

ĐÁP ÁN 
	1. A
	2. D
	3. B
	 4. A
	5. D
	6. D
	7. A
	8. C
	9. A
	10. C

	11. A
	12. D
	13. D
	14. C
	15. B
	16. D
	17. B
	18. D
	19. A
	20. A

	21. A
	22. B
	23. B
	24. C
	25. D
	26. A
	27. A
	28. B
	29. A
	30. A

	31. D
	32. B
	33. C
	34. B
	35. B
	36. D
	37. A
	38. A
	39. B
	40. B


Câu 24. Phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ Latinh từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đều


- Chọn đáp án C. diễn ra mạnh mẽ với nhiều hình thức đấu tranh.



- Phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ Latinh từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đều diễn ra mạnh mẽ với nhiều hình thức đấu tranh.
Câu 26. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) chiến dịch phản công qui mô lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam là

- Chọn đáp án A. Việt Bắc thu – đông năm 1947. 

- Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) chiến dịch phản công qui mô lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam là Việt Bắc thu – đông năm 1947. 


Câu 28. Nội dung nào sau đây là thực chất của Chính sách kinh tế mới (NEP) ở Nga năm 1921?

- Chọn đáp án B. Kinh tế hàng hoá nhiều thành phần có sự điều tiết của nhà nước.




- Kinh tế hàng hoá nhiều thành phần có sự điều tiết của nhà nước là thực chất của Chính sách kinh tế mới (NEP) ở Nga năm 1921.
Câu 30. Yếu tố khách quan nào sau đây tác động đến chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 7-1936?

Chọn đáp án A. Nghị quyết của Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản.

Dùng phương pháp loại trừ đáp án
Câu 31. Nội dung nào sau đây là sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1921 – 1930)?

- Chọn đáp án D. Xác định các yếu tố thành lập Đảng.

- Xác định các yếu tố thành lập Đảng là sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1921 – 1930).

Câu 32. Một trong những điểm chung của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và hai cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm lược (1945 - 1975) ở Việt Nam là có sự kết hợp

- Chọn đáp án B. phong trào đấu tranh ở nông thôn với phong trào đấu tranh ở thành thị.

- Một trong những điểm chung của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và hai cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm lược (1945 - 1975) ở Việt Nam là có sự kết hợp phong trào đấu tranh ở nông thôn với phong trào đấu tranh ở thành thị.
Câu 33. Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam trong thế kỉ XX là
- Chọn đáp án C. thành công của Cách mạng tháng Tám (1945).

- Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam trong thế kỉ XX là thành công của Cách mạng tháng Tám (1945).
Câu 34. Phong trào cách mạng 1930 - 1931, phong trào dân chủ 1936 - 1939 và phong trào giải phóng dân tộc 1939 - 1945 đều khẳng định thực tiễn  

- Chọn đáp án B. hướng đến mục tiêu đấu tranh là giải phóng dân tộc.

- Phong trào cách mạng 1930 - 1931, phong trào dân chủ 1936 - 1939 và phong trào giải phóng dân tộc 1939 - 1945 đều khẳng định thực tiễn hướng đến mục tiêu đấu tranh là giải phóng dân tộc.
Câu 35. Nội dung nào sau đây là điểm tích cực của Luận cương tháng 10-1930?


- Chọn đáp án B. Thấy được những mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Đông Dương.



- Thấy được những mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Đông Dương là điểm tích cực của Luận cương tháng 10-1930.
Câu 36. Chủ trương cứu nước của Nguyễn Ái Quốc thể hiện trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên (2-1930) có điểm tương đồng nào sau đây so với chủ trương yêu nước cách mạng của Phan Bội Châu những năm đầu của thế kỷ XX?

- Chọn đáp án D. Coi đế quốc (Pháp) là kẻ thù nguy hiểm nhất.

- Chủ trương cứu nước của Nguyễn Ái Quốc thể hiện trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên (2-1930) có điểm tương đồng so với chủ trương yêu nước cách mạng của Phan Bội Châu những năm đầu của thế kỷ XX là coi đế quốc (Pháp) là kẻ thù nguy hiểm nhất.
Câu 37. Điểm chung của chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 và chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 ở Việt Nam là

- Chọn đáp án A. đánh dấu sự trưởng thành của bộ đội chủ lực Việt Nam.

- Điểm chung của chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 và chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 ở Việt Nam là đánh dấu sự trưởng thành của bộ đội chủ lực Việt Nam.

Câu 38. Nhận xét nào sau đây là đúng về các mặt trận dân tộc thống nhất ở Việt Nam trong những năm 1930 - 1945?  

- Chọn đáp án A. Nền tảng của mặt trận là công nhân và nông dân.

- Nền tảng của mặt trận là công nhân và nông dân là nhận xét đúng về các mặt trận dân tộc thống nhất ở Việt Nam trong những năm 1930 - 1945
Câu 39. Một trong những nguyên tắc quan trọng của Đảng và Chính phủ Việt Nam khi nhân nhượng với quân Trung Hoa dân quốc và thực dân Pháp (từ tháng 9-1945 đến trước 19-12-1946) là

- Chọn đáp án B. luôn coi chủ quyền quốc gia là bất khả xâm phạm.


- Một trong những nguyên tắc quan trọng của Đảng và Chính phủ Việt Nam khi nhân nhượng với quân Trung Hoa dân quốc và thực dân Pháp (từ tháng 9-1945 đến trước 19-12-1946) là luôn coi chủ quyền quốc gia là bất khả xâm phạm.

Câu 40. Nội dung nào sau đây là điểm giống nhau giữa chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) với chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) ở Việt Nam về bối cảnh lịch sử?

- Chọn đáp án B. Giữa các nước lớn có sự hòa hoãn trong một số vấn đề quốc tế.

- Giữa các nước lớn có sự hòa hoãn trong một số vấn đề quốc tế là điểm giống nhau giữa chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) với chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) ở Việt Nam về bối cảnh lịch sử.

